ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG DÂN CƯ 
QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
MỨC SỐNG NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ TỚI
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Quốc Lợi
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình

3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài 

Quảng Bình chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh, xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, lại là vùng có điều kiện tự nhiên tương đối khó khăn, xa các trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, nên đời sống kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. So với cả nước tỷ lệ nghèo còn cao, năm 2010, tỷ lệ nghèo cả nước (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) là 14,15%, riêng Quảng Bình 25,17%. Để giảm bớt khoảng cách với các tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, mức sống dân cư, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách, chủ trương, biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội với mục đích không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của các tầng lớp dân cư. Tuy vậy, thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, nền kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, nhiều vấn đề xã hội vẫn còn tồn tại. Vì vậy, việc điều tra nghiên cứu đánh giá thực trạng đời sống dân cư Quảng Bình để tìm ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân là hết sức cần thiết.

5. Mục tiêu của đề tài
· Trên cơ sở số liệu điều tra chọn mẫu xác định thực trạng mức sống dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay.
· Xác định mức độ phân hoá giàu nghèo, đối chứng so sánh với giai đoạn trước trên cơ sở tập hợp các số liệu điều tra.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao mức sống dân cư và giảm thiểu khoảng cách phân hóa giàu nghèo do tác động của kinh tế thị trường.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Dân cư sống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Để giải quyết các mục tiêu và nội dung nghiên cứu nêu trên, đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra và phân tích thống kê; Phương pháp tổng hợp phân tích kinh tế; Phương pháp nghiên cứu, so sánh.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài phản ánh được bức tranh về cuộc sống thực tại của các tầng lớp dân cư Quảng Bình, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng, từ đó có những giải pháp để tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế được những mặt còn tồn tại yếu kém, có những kiến nghị cụ thể để góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao đời sống của các tầng lớp dân cư.
Đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc xây dựng các kế hoạch trung, dài hạn, giám sát đánh giá việc thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo của tỉnh. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan nghiên cứu, các viện, các sở, ban, ngành...

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 479.304.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (7/2010 - 12/2011)

11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:
- Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến đời sống dân cư tỉnh Quảng Bình.

- Chương 2: Thực trạng đời sống dân cư Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.

- Chương 3: Các giải pháp nâng cao mức sống nhân dân trong thời kỳ tới.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1
KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG DÂN CƯ TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Đặc điểm tự nhiên

1.1 Vị trí địa lý, đất đai, khí hậu

Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, nằm vào nơi hẹp nhất từ Đông sang Tây của lãnh thổ Việt Nam. Phần lãnh thổ đất liền có các toạ độ: Điểm cực Bắc 18005’12" vĩ độ Bắc; Điểm cực Nam 17005’02" vĩ độ Bắc; Điểm cực Đông 106059’37" kinh độ Đông; Điểm cực Tây 105036’55" kinh độ Đông. 
Tổng diện tích tự nhiên phần lục địa là 806.527ha, phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài 136,5km; phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với chiều dài 78,8km; phía Đông giáp Biển Đông với chiều dài 116,04km; phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới chung 201,87km. Trong tổng diện tích tự nhiên phần lục địa, đất ở 5.285ha, chiếm 0,66%; Đất nông nghiệp 79.618ha, chiếm 9,87%; Đất lâm nghiệp 633.522ha, chiếm 78,55%; Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 2.786ha, chiếm 0,34%; Đất chuyên dùng 27.068ha, chiếm 3,36%; Đất phi nông nghiệp khác 21.104ha, chiếm 2,62%; Đất chưa sử dụng 37.144ha, chiếm 4,60%. 
Về địa hình: Địa hình Quảng Bình hẹp và dốc, nghiêng từ phía Tây sang phía Đông. Toàn bộ diện tích được chia thành 4 vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển. 
Đất được chia thành hai hệ chính: Đất phù sa ở vùng đồng bằng và hệ pheralit ở vùng đồi và núi với 15 loại và các nhóm chính như sau: Nhóm đất cát, đất phù sa và nhóm đất đỏ vàng. Trong đó, nhóm đất đỏ vàng chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên, chủ yếu ở địa hình đồi núi phía Tây, đất cát chiếm 5,9% và đất phù sa chiếm 2,8% diện tích. 

Về khí hậu, thời tiết: Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam, được chia làm hai mùa rõ rệt:  Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau; Lượng mưa trung bình hàng năm 2.000-2.500mm/năm; Thời gian mưa tập trung vào các tháng 9, 10 và 11; Độ ẩm tương đối 83-84%. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 25-260C. Ba tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6, 7 và tháng 8.

1.2. Tài nguyên, khoáng sản

Tài nguyên động, thực vật: nơi có khu hệ thực vật, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Đặc trưng cho đa dạng sinh học ở Quảng Bình là vùng Karst Phong Nha - Kẻ Bàng. Về động vật có 493 loài, 67 loài thú, 48 loài bò sát, 297 loài chim, 61 loài cá... có nhiều loài quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, gấu, hổ, Sao La, mang lớn, gà Lôi lam đuôi trắng, gà Lôi lam mào đen, trĩ... 

Tài nguyên khoáng sản: Quảng Bình có một số loại khoáng sản như vàng, sắt, titan, pyrit, chì, kẽm... và khoáng sản phi kim loại như cao lanh, cát thạch anh, đá vôi, đá mable, đá granit... 
1.3. Cảnh quan thiên nhiên

Địa hình Quảng Bình có cấu tạo phức tạp, song chính sự cấu tạo phức tạp đã tạo hoá cho dãi đất Quảng Bình như một bức tranh đẹp, có rừng, có biển với nhiều cảnh quan thiên nhiên, thắng cảnh nổi tiếng: đèo Ngang gắn với đền thờ công chúa Liễu Hạnh, đèo Lý Hoà gắn với bãi tắm Đá Nhảy, biển Nhật Lệ, phá Hạc Hải, Cổng Trời, núi Thần Đinh.

Đặc biệt Quảng Bình có vùng Karst Phong Nha - Kẻ Bàng rộng lớn (khoảng 200 nghìn ha) và là điển hình không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Vùng Karst này có trên 300 hang động lớn nhỏ, được mệnh danh là “vương quốc hang động”, đang tiềm ẩn trong nó nhiều điều kỳ lạ và hấp dẫn. 
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Toàn tỉnh có 1 thành phố Đồng Hới trực thuộc tỉnh và 6 huyện với 159 xã, phường, thị trấn, trong đó có 10 phường, 8 thị trấn và 141 xã. Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

2.1. Dân số và nguồn nhân lực
Dân số Quảng Bình trong những năm qua tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng vẫn thấp hơn so với cả nước và đang dần ổn định về quy mô. Từ sau tái lập tỉnh, năm 1990 dân số trung bình toàn tỉnh là 675.133 người, đến năm 2010 là 849.271 người, tăng 174.138 người. Tốc độ tăng dân số Quảng Bình từ 1,72%/năm của thời kỳ 1991-2000 đến thời kỳ 2001-2010 giảm xuống chỉ còn 0,57%/năm. Tỷ lệ sinh năm 1990 là 31,12‰, đến năm năm 2000 là 18,76‰ và năm 2010 giảm xuống chỉ còn 16,25‰. 

Dân số trong độ tuổi lao động năm 2010 là 547.542 người, chiếm 64,5% dân số. Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2010 toàn tỉnh 454.536 người, chiếm 83% so với dân số trong độ tuổi lao động. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo gần 40%, trong đó lao động qua đào tạo nghề là 22%. 

2.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Năm 2010, toàn tỉnh có 141/141 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, so với năm 2006 tăng 4 xã, so với năm 2001 tăng 14 xã. Trong đó, có 138 xã (chiếm 97,87%) có đường ô tô đi lại được quanh năm; so năm 2006 tăng 7 xã; so năm 2001 tăng 15 xã; và có 130 xã (chiếm 92,2%) đường ô tô được nhựa, bê tông hóa, so năm 2006 tăng 45 xã, so năm 2001 tăng 95 xã. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 1.027/1.095 (tỉ lệ 93,79%) số thôn, bản có xe ô tô đến được. 

Hệ thống giao thông, hệ thống điện và chợ nông thôn những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc, đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền trong tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, giải quyết tốt việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập và mức sống dân cư trong tỉnh. 

Cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống giao thông Quốc gia trên địa bàn tỉnh khá đồng bộ và phát triển rộng khắp bao gồm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không đảm bảo liên kết Quảng Bình với các tỉnh, thành khác trong cả nước, riêng hệ thống đường bộ còn thông thương kết nối với nước bạn Lào và các nước trong khu vực. Quảng Bình có sân bay Đồng Hới, có cảng biển Hòn La bảo đảm tàu tải trọng 3-5 vạn tấn ra vào; có đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh với 2 nhánh Đông và Tây chạy suốt chiều dài của tỉnh. Trên hành lang giao thông Đông - Tây có Quốc lộ 12A kết nối biển Đông Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo với Lào, Thái Lan, Myanmar và được xác định là con đường ngắn nhất ra Biển Đông, với điều kiện giao thông thuận lợi. Mối quan hệ thông thương trao đổi ngày càng được mở rộng trên nhiều mặt: Du lịch, thương mại, sản phẩm nông, lâm, thủy sản, khoáng sản... Trong  khuôn khổ Tiểu vùng Sông Mê Kông, Quảng Bình là tỉnh nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây sẽ trở thành tỉnh có đầu mối quan trọng thông thương ra khu vực và thế giới về giao lưu buôn bán, hợp tác  phát triển và là cửa ngõ kinh tế phía Đông của cả vùng Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanma - một vùng có nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển. 

2.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Thời kỳ 2006-2010, bình quân mỗi năm tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10,58%, trong đó khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 4,32%; khu vực công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 14,02%; khu vực dịch vụ tăng 11,64%. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ năm 2001 đến nay liên tục tăng với nhịp độ năm sau cao hơn năm trước. Nhịp độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2006-2010 cao hơn 1,73% so với tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001-2005. Quy mô kinh tế GDP (theo giá so sánh năm 1994) năm 2010 gấp 2,53 lần năm 2000, gấp 1,65 lần năm 2005. 

2.4. Thu ngân sách 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm, mức thu hàng năm đều vượt chỉ tiêu dự toán. Số thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 154,2 tỷ đồng năm 2000 lên 430,4 tỷ năm 2005, và tiếp tục tăng lên 1.321 tỷ đồng năm 2010; Thời kỳ 2006-2010, tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 25,15%/năm, cao hơn 2,36%/năm so với thu ngân sách trên địa bàn bình quân thời kỳ 2001-2005, cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo xu hướng bền vững hơn. Nhờ tăng thu nên các khoản chi ngân sách có cải thiện, nhất là chi cho đầu tư phát triển, chi lương, chi giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các khoản chi đột xuất, khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai... Tổng chi ngân sách địa phương bình quân thời kỳ 2006-2010 tăng 12,49%/năm. 

2.5. Công tác xóa đói, giảm nghèo

Thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở của nhà nước, thời kỳ (2006-2010) toàn tỉnh đã hổ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà ở và xoá nhà tạm cho hộ nghèo được 9.032 nhà, với tổng kinh phí 123,7 tỷ đồng; Trong đó Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các địa phương hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6.159 nhà, với kinh phí 53,3 tỷ đồng; hỗ trợ xoá mái nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ là 2.873 nhà, với kinh phí đã giải ngân là 70,4 tỷ đồng. 

Chính sách hổ trợ người nghèo về y tế, giáo dục được các cấp các ngành quan tâm đẩy mạnh. Kết quả thực hiện trong 5 năm (2006-2010) tổng số thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người nghèo và dân tường các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2 là 1.035.047 thẻ, trong đó số thẻ đã cấp cho người nghèo là 802.688 thẻ và số thẻ đã cấp cho dân thường thuộc xã 135 là 232.359 thẻ. 
2.6. Giáo dục - đào tạo

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển khá toàn diện, đồng bộ trên các mặt, từ quy mô, chất lượng đến điều kiện dạy và học, ngành giáo dục đã triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và chương trình kiên cố hoá trường, lớp học. Đội ngũ giáo viên từng bước được bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng. Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội học tập.

Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 585 trường học với 176 trường mầm non, 207 trường tiểu học, 148 trường trung học cơ sở, 16 trường phổ thông cơ sở, 27 trường trung học phổ thông, 5 trường cấp 2/3, 1 trường đại học, 3 trường trung học chuyên nghiệp, 2 trường trung cấp nghề... với đầy đủ loại hình trường công lập, bán công, dân lập, tư thục. Trong số này có 205 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm 22 trường mầm non (tỷ lệ đạt chuẩn 12,5%), 140 trường tiểu học (tỷ lệ 67,63%), 34 trường trung học cơ sở (tỷ lệ 22,97%), 9 trường trung học phổ thông (tỷ lệ đạt chuẩn 33,33%). 

Tóm lại, những năm qua hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh ngày càng được nâng cao. Tuy vậy, chất lượng giáo dục - đào tạo vẫn còn một số mặt hạn chế, giáo dục đạo đức cho học sinh còn mang tính hình thức, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng còn cao. Chất lượng chung giữa các trường thành thị và nông thôn, giữa hệ công lập và hệ bán công còn chênh lệch nhiều. Nhìn chung, chất lượng giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, vững chắc. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo phải có những bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định được vai trò của giáo dục trong chiến lược trồng người. 

2.7. Y tế  

Hệ thống y tế nông thôn những năm qua được quan tâm xây dựng đã và đang trở thành tuyến chăm sóc sức khoẻ ban đầu quan trọng của nhân dân. Hệ thống cơ sở y tế: Bệnh viện tỉnh, huyện, phòng khám khu vực, trạm y tế xã được xây dựng mới, nâng cấp và hoạt động có hiệu quả. Đến cuối năm 2010, đã có 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế; 100% trạm y tế xã có bác sĩ và 71,7% (114/159) trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia (năm 2006 các chỉ số tương ứng là 100%; 66,03% và 35,8%). 

Công tác khám chữa bệnh: Số cán bộ y tế tăng lên từ 1.835 người năm 2006 lên 2.435 người năm 2010; trong đó, số bác sĩ tăng từ 369 người năm 2006 lên 577 người năm 2010, đến cuối năm 2010, bình quân 1 trạm y tế xã, phường có 1 bác sĩ và 1 vạn dân có 6,79 bác sĩ (năm 2006 các con số tương ứng là 0,66 và 4,40). Số cán bộ ngành dược tăng lên từ 134 người năm 2006 lên 298 người năm 2010; trong đó, số dược sĩ cao cấp chỉ tăng từ 18 người năm 2006 lên 37 người năm 2010, đến cuối năm 2010, bình quân 1 vạn dân chỉ có 0,44 dược sĩ cao cấp (năm 2006 là 0,21). Số giường điều trị từ 2.097 giường năm 2006 tăng lên 2.571 giường năm 2010. Bệnh nhân điều trị nội trú 99,19 ngàn người năm 2006 tăng lên 139,34 ngàn người năm 2010; điều trị ngoại trú từ 199,64 ngàn lượt người 2006 tăng lên 433,17 ngàn lượt người 2010. 

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả đạt được

Thời kỳ 2006-2010, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, về điều kiện tự nhiên, nhất là thời tiết diển biến phức tạp, lũ lụt, gió bão, rét đậm kéo dài, nắng nóng thường xuyên uy hiếp. Đặc biệt, năm 2007, năm 2010 chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt và năm 2008 và năm 2009, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây nhiều biến động khó lường tạo nên những khó khăn của nền kinh tế trong nước, trong tỉnh. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp nên nền kinh tế đã có bước phát triển đáng kể, đặc biệt là đã xác định rõ hướng đi lên để sớm thoát nghèo và từng bước tạo lập các yếu tố để đảm bảo cho kinh tế phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2006-2010 đạt 10,58%, là giai đoạn có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 1,73% so thời kỳ 2001-2005. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động tiếp tục có bước chuyển biến tích cực: tỷ trọng cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng giảm nông, lâm, ngư nghiệp, tăng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. 

Nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và thực hiện chính sách bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường chống thất thu... nên thu ngân sách trên địa bàn có bước tăng trưởng khá. Thời kỳ 2006-2010, tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 25,15%/năm, cao hơn 2,36%/năm so với thu ngân sách trên địa bàn bình quân thời kỳ 2001-2005, cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo xu hướng bền vững hơn. Nhờ tăng thu nên các khoản chi ngân sách có cải thiện, nhất là chi cho đầu tư phát triển, chi lương, chi giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các khoản chi đột xuất, khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai... 
Công tác quy hoạch đạt được nhiều kết quả, nhận thức và tầm nhìn quy hoạch ngày càng được nâng lên. Nhiều dự án quy hoạch quan trọng đã và đang được xây dựng như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch chung Khu kinh tế Hòn La và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020; Quy hoạch phát triển thương mại; Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo; Quy hoạch chung phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng... Công việc xây dựng quy hoạch đã có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tầm nhìn xa, và cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đáp ứng yêu cầu kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

Nhờ việc tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh từng bước được hình thành đồng bộ bao gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không; từ đồng bằng đến miền núi, vùng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng được mở rộng, bộ mặt thành thị và nông thôn được chỉnh trang; hệ thống trường học, các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế xã từng bước được kiên cố hoá, nâng cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về học tập và khám và chữa bệnh của nhân dân.

Thời kỳ 2006-2010 đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự nổ lực vươn lên của người nghèo. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai tích cực và đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp. Đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm. Nhờ đó đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, đặc biệt là đồng bào dân tộc, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Quảng Bình bình quân mỗi năm giảm 4,18%/năm. 

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm hơn, hạ tầng cơ sở, nhà ở và các cơ sở phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng thời kỳ 2006-2010 liên tục tăng với tốc độ tăng bình quân là 22,63%/năm. 

Giáo dục - đào tạo tiếp tục được sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội. Chất lượng giáo dục - đào tạo đã có sự chuyển biến tương đối toàn diện, cả ở diện đại trà và mũi nhọn. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được sắp xếp hợp lý, đội ngũ giáo viên được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông được quan tâm; công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng nghiêm túc, khách quan, công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh. 

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tích cực; các trường, các cơ sở đào tạo đã phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng; nội dung và chương trình đào tạo được đổi mới, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai có chất lượng, các loại dịch bệnh hàng năm được khống chế có hiệu quả. Đã thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ cán bộ y tế các tuyến được bổ sung về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng… Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai. Công tác xã hội hoá lĩnh vực y tế được thực hiện có hiệu quả, đã thực hiện xã hội hoá việc đầu tư trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện. Nhiều phòng khám tư nhân đã đầu tư trang thiết bị công nghệ mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

3.2.1. Những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, thời kỳ 2006-2010 kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại đó là:

Tăng trưởng kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm. Tỷ trọng các sản phẩm, cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, sản phẩm qua chế biến còn ít; hiệu quả của nền kinh tế nhìn chung còn thấp và chưa thật sự vững chắc. Tốc độ tăng trưởng GDP tuy đạt khá, nhưng quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 14,65 triệu/người/năm chỉ bằng 64,3% so với mức trung bình cả nước (cả nước 22,79 triệu/người/năm). 

Nguồn vốn đầu tư phát triển vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hiệu quả sử dụng vốn còn thấp, việc huy động nội lực còn yếu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa thật sự đồng bộ. Công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế, còn vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ các dự án đầu tư. 

Quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, làng nghề truyền thống còn nhỏ, tốc độ phát triển chậm, lao động còn phổ biến là thủ công, trình độ khoa học công nghệ còn lạc hậu, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm còn thấp; các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển chậm hoặc có nguy cơ mai một, thất truyền, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa tinh xảo, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch và hoạt động xuất khẩu.

Chất lư​ợng giáo dục - đào tạo vẫn ch​ưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn. Công tác xã hội hóa giáo dục ch​ưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Một bộ phận giáo viên trình độ, năng lực còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực cũng như tỷ lệ lao động được đào tạo nghề vẫn còn thấp. Lực lượng lao động kỹ thuật ít, lại phân bố, sử dụng chưa hợp lý giữa các ngành, vùng. 

Tình trạng đói nghèo mấy năm gần đây đã giảm mạnh nhưng chưa vững chắc. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung cả nước, nguy cơ tái nghèo cao. 

Chất lư​ợng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế có trình độ chuyên sâu ở các trạm y tế ở xã, phường, thị trấn còn quá thiếu. Công tác y tế học đường triển khai chậm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở một số địa phương còn cao, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng công giáo. Tình trạng mất cân bằng giới tính được thể hiện qua tỷ số giới tính khi sinh trong những năm gần đây đang có xu hướng tăng.

Việc khai thác tài nguyên chưa gắn với bảo vệ chặt chẽ, nhất là tài nguyên rừng. Do tác động của con người cùng với sức tàn phá của thiên nhiên đã huỷ hoại dần môi trường sống, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế - xã hội của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. Một số vấn đề xã hội bức xúc như: ma tuý, tai nạn giao thông, vấn đề tôn giáo,... vẫn diễn biến phức tạp. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều lúng túng, bất cập; biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường. 

3.2.2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế

- Do đặc thù của điều kiện tự nhiên đưa lại, đặc biệt là thời tiết diển biến phức tạp, lũ lụt, gió bão, rét đậm kéo dài, nắng nóng thường xuyên uy hiếp.
- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn quá thiếu, nên cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa thiếu về số lượng, lạc hậu về công nghệ, khả năng tài chính hạn hẹp, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ, không đủ sức đầu tư đổi mới trang thiết bị trong thời gian trước mắt. 
- Cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp do thiếu vốn nên triển khai chậm so với kế hoạch đề ra. 
- Phong cách sống của người dân trong tỉnh còn mang nặng tính cách của nền kinh tế tự cung, tự cấp, chưa có kiến thức trong việc định hướng nghề nghiệp cho lớp trẻ phù hợp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Công tác kiểm soát chặt chẽ việc duy trì cân bằng giới tính khi sinh và thực hiện các chính sách xã hội đối với người già cô đơn, người cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức. 
- Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa nhạy bén, thiếu chủ động, chưa đặt đúng vị trí thứ tự ưu tiên trong nội dung lãnh đạo, quản lý sản xuất kinh doanh, công tác lập kế hoạch, quy hoạch chính sách và giải pháp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng của tỉnh. 
- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là tài nguyên rừng tuy đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Chương 2
THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG DÂN CƯ QUẢNG BÌNH
GIAI ĐOẠN 2006-2010
1. Đặc điểm về nhân khẩu học

Kết quả điều tra đánh giá thực trạng đời sống dân cư Quảng Bình năm 2010 cho thấy nhân khẩu bình quân chung 1 hộ gia đình ở Quảng Bình là 3,99 người/hộ giảm 0,13 người/hộ so với năm 2008 và giảm 0,33 người/hộ so với năm 2006. So với trung bình chung cả nước nhân khẩu bình quân 1 hộ năm 2010 ở Quảng Bình cao hơn 0,10 người/hộ (cả nước 3,89 người/hộ), so với khu vực Bắc Trung Bộ nhân khẩu bình quân 1 hộ khu vực Bắc Trung Bộ năm 2010 là 3,94 người/hộ, Quảng Bình cao hơn 0,05 người/hộ, một số tỉnh trong khu vực như sau: Thanh Hoá 3,96 người; Nghệ An 3,94 người; Hà Tĩnh 3,59 người; Quảng Trị 4,24 người và Thừa Thiên Huế 4,27 người/hộ. Nhân khẩu bình quân chung một hộ ở Quảng Bình giảm dần qua các năm, đối với cả nông thôn, thành thị và các nhóm thu nhập. Khu vực thành thị năm 2010 là 3,85 người/hộ, giảm 0,10 người/hộ so với năm 2008 và giảm 0,22 người/hộ so với năm 2006; khu vực nông thôn năm 2010 là 4,09 người/hộ, giảm 0,12 người/hộ so với năm 2008 và giảm 0,27 người/hộ so với năm 2006. Nhân khẩu bình quân 1 hộ đối với hai  khu vực thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ và các nhóm thu nhập có sự  khác nhau.

Lao động việc làm là yếu tố quan trọng nhất tác động đến mức sống dân cư, lao động tạo ra nguồn thu nhập cho hộ gia đình. Số người trong độ tuổi lao động bình quân 1 hộ năm 2010 là 2,39 người, cao hơn 0,02 người so với năm 2008 và thấp hơn năm 2006 là 0,05 người. Số người trong độ tuổi lao động bình quân một hộ giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa nhóm giàu và nhóm nghèo có sự khác nhau.
2. Giáo dục - đào tạo

Biết đọc biết viết (biết chữ) là khả năng đọc và viết một đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài. Tỷ lệ biết chữ là một trong những số đo chung nhất phản ánh đầu ra của giáo dục, được định nghĩa là số phần trăm những người biết chữ của một độ tuổi nhất định trong tổng dân số của độ tuổi đó. Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên ở Quảng Bình trong những năm qua luôn duy trì ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước và cao hơn bình quân chung cả nước. 

Kết quả điều tra thực trạng mức sống hộ gia đình năm 2010 cho thấy tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên năm 2010 là 95,7%, tỷ lệ biết chữ của dân số thành thị cao hơn nông thôn, tỷ lệ biết chữ của dân số khu vực thành thị là 98% cao hơn 2,7 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn (nông thôn 95,3%), của nam giới là 97,5% và nữ là 94%. Nhìn chung, bất bình đẳng giới trong giáo dục ở Quảng Bình không đáng kể. Tỷ lệ biết chữ của thành thị và nông thôn chênh nhau chỉ 2,7 điểm phần trăm, do những năm gần đây Quảng Bình đã thực hiện tốt chính sách phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, nên sự chênh lệch về tỷ lệ biết chữ giữa khu vực thành thị và nông thôn là rất thấp.

Kết quả điều tra năm 2010 cho thấy, tỷ trọng chi phí cho giáo dục đào tạo của hộ gia đình chiếm 6,37% trong tổng chi tiêu của hộ, năm 2008 là 10,27%, tỷ trọng này giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn có sự khác nhau, khu vực thành thị 5,48% thấp hơn khu vực nông thôn 1,22 điểm phần trăm (nông thôn 6,70%), những hộ nhóm 5 là 6,41%, thấp hơn 4,0 điểm phần trăm so với nhóm 1 (nhóm 1 là 10,4%).

3. Y tế và chăm sóc sức khoẻ

Kết quả điều tra thực trạng cho thấy, trong 12 tháng trước thời điểm điều tra toàn tỉnh có có 32,25% số thành viên hộ trả lời đến các các cơ sở y tế để khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ, so với tổng số người được phỏng vấn điều tra, trong đó có 16,00% điều trị nội trú; 20,46% điều trị ngoại trú. Trong điều trị nội trú 9,44% có bảo hiểm y tế và hoặc sổ khám chữa bệnh miễn phí và ngoại trú là 11,20%. So với năm 2008 và năm 2006, tỷ lệ khám/chữa bệnh của thành viên hộ gia đình tăng cả khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú (năm 2008 tỷ lệ khám chữa bệnh chung 26,26%, trong đó nội trú 10,39% và ngoại trú 18,88%; năm 2006 tỷ lệ khám chữa bệnh chung 22,59%, trong đó nội trú 9,33% và ngoại trú 16,24%). 
Theo kết quả điều tra, chi y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người 1 tháng năm 2010 là 108,67 nghìn đồng, tăng 76,74 nghìn đồng so với năm 2008. Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khoẻ của người dân có sự khác nhau giữa khu vực thành thị và nông thôn, chi y tế và chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người 1 tháng khu vực thành thị 170,23 nghìn đồng, cao gấp 1,84 lần so với khu vực nông thôn (92,68 nghìn đồng). Những hộ giàu có mức chi cho y tế chăm sóc sức khoẻ cao hơn nhóm hộ nghèo. Nhóm hộ nghèo mặc dù bị ốm đau nhiều nhưng chi phí chăm sóc sức khoẻ thì thấp hơn, một phần những hộ nghèo được phát thẻ BHYT khám chữa bệnh miễn phí, mặt khác do điều kiện kinh tế khó khăn nên việc chi phí cho chăm sóc sức khoẻ có phần hạn chế hơn những hộ có thu nhập cao, năm 2010 chi phí cho y tế chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 người 1 tháng những hộ ở nhóm 5 (nhóm có thu nhập cao nhất) có mức chi bình quân 261,62 nghìn đồng 1 người 1 tháng, cao gấp 4,87 lần so với nhóm 1 (nhóm có thu nhập thấp nhất) tương đương cao hơn 207,94 nghìn đồng.

4. Lao động việc làm

Kết quả điều tra năm 2010 cho thấy, lực lượng lao động ở Quảng Bình có cơ cấu trẻ, năm 2010 dân số hoạt động kinh tế độ tuổi từ 15 đến dưới 35 tuổi chiếm 43,44%; nhóm tuổi từ 35 tuổi đến dưới 50 tuổi chiếm tỷ trọng 38,46% và các nhóm tuổi trên 50 chiếm tỷ trọng 18,10%, trong đó nhóm tuổi từ 35-39 tuổi chiếm tỷ trọng lớn chiếm 13,77% so với dân số có hoạt động kinh tế chung toàn tỉnh, đặc biệt nhóm lao động cao tuổi trên 60 tuổi chỉ chiếm tỷ trọng 0,71%. Giữa khu vực thành thị và nông thôn, xu hướng phân bố lực lượng lao động khác nhau giữa các nhóm tuổi, khu vực thành thị có xu hướng làm việc chậm hơn và không tham gia lao động xã hội sớm hơn khu vực nông thôn. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ trọng lao động ở các nhóm tuổi trẻ và nhóm tuổi già ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, cụ thể ở nhóm tuổi trẻ nhất 15-19 tuổi, ở khu vực nông thôn có 13,43% dân số hoạt động kinh tế tham gia lực lượng lao động, cao gấp 2,9 lần của khu vực thành thị (4,60%); ngược lại ở các nhóm tuổi từ 30 đến dưới 55 tuổi, đây là những nhóm tuổi đóng góp tỷ lệ lao động lớn nhất của hai khu vực, ở độ tuổi này khu vực thành thị tỷ lệ dân số tham gia hoạt động kinh tế cao hơn khu vực nông thôn và ở nhóm tuổi trên 60 khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị. Nguyên nhân ở các nhóm tuổi trẻ dân số ở khu vực thành thị chủ yếu không tham gia hoạt động kinh tế do khu vực thành thị dân trí cao hơn ở các nhóm tuổi dưới 25 dân số chủ yếu đang đi học, ngược lại khu vực nông thôn là khu vực có nhiều việc làm không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao như khu vực thành thị mà chủ yếu là lao động phổ thông, lao động trong nông, lâm, thuỷ sản và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

5. Thu nhập và chi tiêu của người dân Quảng Bình 

5.1. Thu nhập

Từ năm 2006 đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng tăng lên liên tục từ 420 ngàn đồng năm 2006 đã tăng lên 645 ngàn đồng năm 2008 (tăng 53,57% so với 2006), và năm 2010 là 950 ngàn đồng (tăng 47,29% so với năm 2008), tính chung cho cả thời kỳ 2006-2010 thu nhập bình quân tăng 22,63%/năm. So với mức thu nhập bình quân cả nước ta thấy cả nước năm 2010 là 1.387 nghìn đồng; khu vực Bắc Trung Bộ 903 nghìn đồng; một số tỉnh trong vùng: Thanh Hoá 840; Nghệ An 920; Hà Tĩnh 840; Quảng Trị 951 và Thừa Thiên Huế 1.058 nghìn đồng). So với bình quân chung cả nước thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở Quảng Bình thấp hơn bình quân chung cả nước 437 nghìn đồng, còn nếu so với các tỉnh trong khu vực bắc miền Trung thì thu nhập bình quân 1 người 1 tháng xếp thư 3 sau Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Nếu loại trừ yếu tố tác động của giá cả cho thấy thu nhập bình quân năm 2008 tăng 15,3% so với năm 2006 và thu nhập bình quân năm 2010 tăng 26,2% so với năm 2008, tính chung cho cả thời kỳ 2006-2010 thu nhập bình quân tăng 9,83%/năm. Thu nhập thực tế của năm 2010 tăng là do trong thời kỳ 2006-2010 nhà nước đã 4 lần điều chỉnh tăng lương tối thiểu vào 1/10/2006; 1/1/2008; 1/5/2009 và 1/5/2010, tiền công thuê ngoài xã hội cũng tăng mạnh, đồng thời sản xuất thời kỳ này, giá vật tư, giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng so với năm 2006, nên chi phí sản xuất và giá cả hàng hóa tăng lên. Các ngành sản xuất phát triển nhanh, giá trị GDP theo giá thực tế năm 2006 là 5.478,3 tỷ đồng, tăng lên 8.979,9 tỷ đồng vào năm 2008 và năm 2010 là 12.439,4 tỷ đồng. GDP tính theo giá so sánh năm 2010 so với 2008 tăng 19,34%, thấp hơn năm 2008 so năm 2006 với mức tăng 24,39%. Theo khu vực kinh tế, giá trị ngành nông, lâm, thuỷ sản năm 2010 so với năm 2008 tăng 8,25%; công nghiệp và xây dựng tăng 21,84%; dịch vụ tăng 23,71%. Mặt khác giá bán lẽ hàng hoá và dịch vụ năm 2010 so với năm 2009 tăng 11,63%, trong đó mặt hàng lương thực, thực phẩm có tác động trực tiếp và chiếm tỷ trọng tương đối lớn đối với các hộ gia đình, chỉ số giá tăng cao (lương thực tăng 26,01%; hàng thực phẩm tăng 18,37% so với tháng 12 năm trước).
5.2. Chi tiêu 

Trong mỗi gia đình mức chi tiêu nói chung và chi tiêu cho đời sống nói riêng phụ thuộc phần lớn vào thu nhập của hộ. Do thu nhập tăng và ổn định nên chi tiêu của các tầng lớp dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đều tăng lên, mức chi tiêu bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng năm 2010 đạt 861 ngàn đồng, chiếm 90,6% thu nhập, tăng 1,69 lần với năm 2008, tăng 2,55 lần so với năm 2006. Ngoài đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mỗi tháng bình quân 1 nhân khẩu để dành khoảng 9% thu nhập cho tích lũy.

6. Sự chênh lệch mức sống và phân hoá giàu nghèo

Kinh tế ngày càng phát triển, việc quan tâm chăm lo cho người nghèo, những hộ thu nhập thấp ngày càng được Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân quan tâm nhiều hơn. Trong năm 2010 đa số những hộ thuộc diện nghèo đã được miễn giảm viện phí, học phí, được vay vốn ưu đãi và những hỗ trợ khác đã góp phần không nhỏ làm giảm chi tiêu của hộ, đời sống ngày càng ổn định hơn.

Sự phân hoá về mức sống trong những năm qua diễn ra ở tất cả các vùng và trong mọi tầng lớp dân cư. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực thành thị năm 2010 cao gấp 1,79 lần so với khu vực nông thôn. Khu vực nông thôn thu nhập bình quân 1 người 1 tháng tuy có tăng nhưng vẫn ở mức thấp, nhất là đối với những người nghèo. Chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 5 là nhóm có thu nhập cao nhất cao gấp 7,0 lần so với nhóm 1 là nhóm có thu nhập thấp nhất, trong đó khu vực thành thị là 4,5 lần và khu vực nông thôn là 6,5 lần. Nếu so sánh nhóm 10% số hộ, tức phân theo 10 nhóm thu nhập thì mức chênh lệch giữa nhóm 10 và nhóm 1 là 10,96 lần, trong đó khu vực thành thị là 6,24 lần và khu vực nông thôn là 10,17 lần; các chỉ tiêu này năm 2008 là 8,68 lần, thành thị là 6,73 lần và khu vực nông thôn là 8,08 lần; năm 2006 là 8,57 lần, khu vực thành thị là 8,47 lần và khu vực nông thôn là 7,63 lần, qua đó thể hiện sự phân hoá giàu nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. 


Hệ số GINI là một chỉ số thông dụng để xem xét phân bổ thu nhập của dân cư. Hệ số GINI nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số này bằng 0 là không có sự bất bình đẳng; hệ số càng tiến gần đến 1 thì sẽ bất bình đẳng càng cao và bằng 1 khi có sự bất bình đẳng tuyệt đối. Kết quả điều tra tính được, hệ số GINI năm 2006 là 0,3428; năm 2008 là 0,3525 và năm 2010 là 0,3836. Như vậy, sự bất bình đẳng về thu nhập của các tầng lớp dân cư Quảng Bình chưa ở mức cao. Tuy nhiên, đang có xu hướng tăng và sự bất bình đẳng khu vực thành thị sẽ nhanh hơn khu vực nông thôn.

7. Nhà ở tiện nghi, đồ dùng lâu bền

Nhà ở của các hộ gia đình ngày càng được cải thiện và bảo đảm điều kiện sống ngày một tốt hơn. Kết quả điều tra năm 2010 tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố chiếm tỷ lệ lớn, tỷ lệ nhà tạm và nhà khác giảm. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố chung toàn tỉnh năm 2010 là 94,84%, tăng 0,08% so với năm 2008; so với năm 2006 tăng 0,72%. Trong đó tỷ lệ hộ có nhà kiên cố chiếm 81,48% và bán kiên cố 13,36%. Trong những năm qua phong trào xóa mái nhà tranh cho hộ nghèo được các cấp các ngành và chính quyền địa phương ở Quảng Bình quan tâm, nên tỷ lệ hộ có nhà tạm và nhà khác giảm dần qua từng năm, năm 2010 chỉ chiếm 5,16%, trong đó nhà thiếu kiên cố 3,16% và nhà đơn sơ chỉ có 2,0%. Phân theo ngành nghề ta thấy: hộ xây dựng có tỷ lệ nhà kiên có và bán kiên cố cao nhất, chiếm 98,41%; tiếp theo là hộ làm dịch vụ 98,05%; những hộ làm lâm nghiệp có tỷ lệ này thấp nhất với 84,38%. Nếu xét theo 5 nhóm thu nhập thì năm 2010 tỷ lệ nhà kiên cố của những hộ thuộc nhóm 5 là 89,13%, trong khi đó nhóm 1 chỉ chiếm 62,18%. Tỷ lệ này tương ứng năm 2008 là 42,00% và 11,54%. Như vậy điều kiện nhà ở của người dân đã có sự cải thiện vượt bậc, nhất là tỷ trọng nhà ở kiên cố tăng cao so với những năm trước.
Kinh tế càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, các hộ gia đình mua sắm nhiều loại đồ dùng lâu bền hơn phục vụ cho đời sống, đặc biệt có những loại đồ dùng trước kia được coi là xa xỉ, đắt tiền thì nay đã trở thành những đồ dùng thông thường và không thể thiếu đối với nhiều hộ gia đình và có xu hướng tăng nhanh. Năm 2010 có 95,02% người dân có đồ dùng lâu bền phục vụ cuộc sống, trong đó thành thị có 100% và nông thôn 93,98%. Tỷ lệ một số đồ dùng lâu bền như sau: Tỷ lệ hộ có xe máy là 66,17%, năm 2008 là 59,52% (tăng 6,65 điểm phần trăm) còn năm 2006 là 47,48% (năm 2010 so với năm 2006 tăng 18,69 điểm phần trăm), trong đó khu vực thành thị có 76,23% và khu vực nông thôn có 64,07%; tỷ lệ hộ có máy điện thoại là 72,80% năm 2008 chỉ có 53,97% (tăng 18,83 điểm phần trăm so với năm 2008), trong đó khu vực thành thị có 100% và khu vực nông thôn có 64,05% khu vực thành thị cao gấp 1,66 lần khu vực nông thôn); tỷ lệ hộ có ti vi màu là 78,07%, trong đó khu vực thành thị là 80,99%; khu vực nông thôn có 77,46%. Tỷ lệ hộ có tủ lạnh, tủ đá năm 2010 là 26,98% năm 2008 chỉ có 17,3%, trong đó khu vực thành thị có 61,08% và khu vực nông thôn có 19,87%; tỷ lệ hộ có bình tắm nóng lạnh là 6,84% năm 2008 là 4,76% và năm 2006 chỉ có 2,46%. Ngoài ra một số đồ dùng lâu bền khác đều tăng so với những năm trước đặc biệt một số đồ dùng xa xỉ như ô tô, máy điều hoà nhiệt độ, máy giặt, máy vi tính... tăng cao so với năm trước, trong đó đã có 2,51% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có máy điều hoà nhiệt độ và chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị có 11,65% cao gấp 19,1 lần khu vực nông thôn (0,61%), đặc biệt có 2,91% hộ gia đình ở khu vực thành thị có ô tô riêng, 5,68% số hộ có máy giặt trong đó khu vực thành thị 21,20% và khu vực nông thôn 2,44% (khu vực thành thị cao gấp 2,44 lần khu vực nông thôn)
Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC SỐNG NHÂN DÂN

TRONG THỜI KỲ TỚI
1. Nhóm giải pháp về kinh tế
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống dân cư.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch.
- Phát triển nhanh và bền vững về kinh tế:
+ Phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng đa canh bền vững, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tạo sản phẩm hàng hoá cho tiêu dùng và xuất khẩu.
+ Phát triển công nghiệp đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp vững chắc.
+ Hình thành và ổn định hệ thống thương mại, chú trọng xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị vừa và nhỏ, chợ đầu mối nông nghiệp, thuỷ sản, chợ đô thị, chợ nông thôn; phát triển mạnh các dịch vụ du lịch.
+ Tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, ổn định.

2. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

- Giải pháp về vốn đầu tư: Tỉnh cần chú trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hàng năm, kế hoạch 5 năm để đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các làng nghề; cần có giải pháp để huy động tốt nguồn lực tài chính trong dân. 
- Giải pháp về đào tạo sử dụng cán bộ: 
+ Về đào tạo: Mở rộng nâng cao quy mô đào tạo của các trường địa phương; đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề; chú trọng công tác đào tạo công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật, quản lý cho các chủ cơ sở sản xuất, tổ chức công tác đào tạo nghề cho người lao động với nhiều hình thức, kèm cặp truyền nghề, dạy nghề tại các cơ sở sản xuất; khuyến khích các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp, các cán bộ khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nghệ nhân tham gia phổ cập kiến thức, đào tạo nghề, truyền nghề cho người lao động cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn; có chế độ chính sách đối với người đi học.
+ Về chính sách tiền lương và sử dụng cán bộ: Khắc phục những bất hợp lý về tiền lương, tiền công; nhà nước cần nghiên cứu để sớm cải cách chế độ tiền lương phù hợp đối với các đơn vị nhà nước theo hướng hạn chế dần chênh lệch về thu nhập giữa các đơn vị, các ngành; nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên tốt nghiệp về phục vụ các vùng nông thôn, vùng kinh tế chậm phát triển, nhất là đối với số đã tốt nghiệp. 
- Giải pháp về khoa học - công nghệ: Nhà nước trích từ ngân sách địa phương để tổ chức nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ mới vào sản xuất chế biến hàng tiêu dùng từ nguyên liệu sẳn có tại địa phương phục vụ sản xuất; khuyến khích các nhà khoa học ký hợp đồng với cơ sở sản xuất trong việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, kể cả lực lượng cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin khoa học, kỹ thuật; thông tin về thị trường giá cả trong mọi ngành sản xuất, trước hết phổ cập hằng ngày đến các nhà quản trị, các cán bộ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ sở sản xuất - kinh doanh. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn để các doanh nghiệp có điều kiện chủ động nghiên cứu ứng dụng những thành tựu kinh tế kỹ thuật vào cơ sở mình, tiến tới xây dựng cơ sở nghiên cứu trong mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề ở từng khu vực.  
- Giải pháp về chính sách thuế: Tỉnh cần nghiên cứu một số chính sách phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của địa phương nói chung và kinh tế ngoài nhà nước nói riêng (thực hiện chế độ ưu đãi đặc biệt đối với một số cơ sở kinh tế ở ngoài tỉnh và nước ngoài đầu tư trực tiếp tại địa phương; thực hiện chính sách ưu đãi về thuế một thời gian đối với các hoạt động lưu thông hàng hóa thiết yếu cho các đối tượng tham gia lưu thông ở các vùng có kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa...).
- Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính: Coi trọng công tác đào tạo cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong sạch, vững mạnh, có tính chuyên nghiệp cao, có đạo đức, năng lực quản lý và kỹ năng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;  Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân, như: thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. 
- Các cấp chính quyền và từng cơ quan hành chính nhà nước khẩn trương rà soát các loại thủ tục hành chính, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên xem xét sửa đổi theo hướng tạo thuận tiện cho nhân dân và doanh nghiệp. 
3. Nhóm giải pháp về xã hội
- Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo: Tiếp tục quy hoạch, nâng cao hiệu quả các trường trên địa bàn và chất lượng giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; Cần coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội, giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, giới và giới tính trong nhà trường. 
- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng các chương trình quốc gia về y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng mức đầu tư từ ngân sách cho cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã, các trung tâm y tế dự phòng, có đủ năng lực về trang thiết bị và trình độ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh tại cơ sở... 
- Tăng cường công tác kế hoạch hoá gia đình: Tăng cường và nâng cao hiệu quả các mô hình truyền thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và những nơi nhận thức của người dân còn hạn chế; Kiểm soát chặt chẽ việc duy trì cân bằng giới tính khi sinh, bảo đảm cho sự cân đối giới tính giữa nam và nữ theo quy luật tự nhiên của sinh sản; Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục và vận động nhằm tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cơ sở; sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng; từng bước nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về dân số kế hoạch hoá gia đình. 
- Tiếp tục thực hiện và nâng cao năng lực các dự án; các chính sách hỗ trợ người nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân phòng chống và khắc phục những hậu quả thiên tai.
- Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 
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